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MÃ SỐ: CK 60 72 33 
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 2479 /QĐ-ĐHYD ngày 31 tháng 12 năm 2016         

của Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên) 

 

TT 
Mã học 

phần 

Tên môn học/ 

Học phần 

Tổng số 

ĐVHT/ tiết 

học 

Phân bố 

ĐVHT/Tiết học 

LT TH 

1. CÁC MÔN CHUNG 

1 TRIE 106 Triết học 6 6/90 0 

2 ENG 108 Tiếng Anh 8 8/120 0 

3 TINH 104 Tin học 4 1/15 3/45 

4 PPLN 113 Phương pháp luận NCKH 3 2/30 1/15 

2. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ 

TT 
Mã học 

phần 

Tên môn học/ 

Học phần 

Tổng số 

ĐVHT/ tiết 

học 

Phân bố 

ĐVHT/Tiết học 

LT TH 

1 DUOC 113 Dược lâm sàng 3/45 2/30 1/15 

2 HOIS 113 Hồi sức cấp cứu 3/45 2/30 1/15 

3 HOIS 113 Ngoại tổng hợp 3/45 2/30 1/15 

3. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 

TT Mã học phần Tên môn học/Học phần 

Tổng số 

ĐVHT/ tiết 

học 

Phân bố 

ĐVHT/Tiết học 

LT TH 

1 VANĐ 125 Những vấn đề cơ bản trong 

GMHS 

12/180 5/75  

2 VANĐ 127 Những vấn đề cơ bản trong 

GMHS 

12/180  7/105 

3 KYTI 125 Các kỹ thuật gây mê I 12/180 5/75  

4 KYTI 127 Các kỹ thuật gây mê I 12/180  7/105 

5 KYTII 125 Các kỹ thuật gây mê II 12/180 5/75  

6 KYTII 127 Các kỹ thuật gây mê II 12/180  7/105 

7 KTGT 125 Kỹ thuật gây tê 12/180 5/75  

8 KTGT 127 Kỹ thuật gây tê 12/180  7/105 

9 KTGT 125 Kỹ thuật và các biện pháp 

hồi sức 
12/180 5/75  

10 KTGT 127 Kỹ thuật và các biện pháp 

hồi sức 
12/180  7/105 

11  Tổng cộng 100/1500 54/810 46/690 

 




